
Stt Họ và tên Ngày sinh Tên ngành tuyển sinh Bằng đại học Năm tốt nghiệp đại học Ngành phù hợp Học BSKT

Lịch sử 
Việt Nam 
đại cương 

(2)

Phương 
pháp luận 
sử học (2)

Số TC
Số tiền 

phải nộp

1 Lương Vĩnh Toàn 09-08-1998 Lịch sử Việt Nam Giáo dục Chính trị 28-02-2020 Ngành gần Có X X 4 2.260.000

2 Nguyễn Hoàng Ngọc 09-05-2003 Lịch sử Việt Nam Quốc tế học 07-07-2025 Ngành gần Có X X 4 2.260.000

3 Nguyễn Kiều Ly Ly 02-08-2003 Lịch sử Việt Nam Quốc tế học 07-07-2025 Ngành gần Có X X 4 2.260.000

4 Phạm Thị Thùy Linh 27-10-2002 Lịch sử Việt Nam Việt Nam học 11-06-2024 Ngành gần Có X X 4 2.260.000
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